ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Mã số:


TTP441
2. Tên học phần:

Thực tập KTXN1: Vi sinh-KST
3. Số tín chỉ:


4(0-4)

4. Chuyên ngành đào tạo: 
Đại học xét nghiệm Y học
5. Năm học:
2017-2018
6. Giảng viên phụ trách:
TS. Nguyễn Đắc Trung, ThS. Nông Phúc Thắng
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

- TS. Nguyễn Đắc Trung

Giảng viên chính 

- ThS. Nguyễn Thị Thu Thái

Giảng viên chính

- ThS. Nông Phúc Thắng
Giảng viên 

- ThS. Nguyễn Thị Hải
Giảng viên 
- BS. Nguyễn Vân Thu
Giảng viên

- BS. Vũ Nhị Hà
Giảng viên 

- BS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Giảng viên

- BS. Doãn Thùy Dung
Giảng viên

8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phẩn này, sinh viên có khả năng:
* Kỹ năng:

1. Thực hiện được các quy trình kỹ thuật nuôi cấy, phân lập và định danh được các vi khuẩn từ các loại bệnh phẩm vi sinh lâm sàng.
2. Thực hiện được kỹ thuật kháng sinh đồ khoanh giấy kháng sinh khuếch tán.

3. Thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm tìm ký sinh trùng như xét nghiệm máu, xét nghiệm phân, xét nghiệm nấm trực tiếp từ các loại bệnh phẩm.
4. Phân loại được một số ký sinh trùng gây bệnh thường gặp.
* Thái độ:
1. Rèn luyện được tính cẩn thận, trung thực, đảm bảo sự chính xác và xác thực trong quá trình thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm.

2. Ý thức được giá trị của các xét nghiệm trong chẩn đoán bệnh nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng.

3. Ý thức được sự ảnh hưởng của những yếu tố làm sai lệch kết quả xét nghiệm vi sinh và ký sinh trùng.
9. Mô tả học phần:
Thực tập KTXN1: Vi sinh-KST là một học phần chuyên ngành, trang bị cho sinh viên những kỹ năng trong thao tác chuẩn quy trình kỹ thuật xét nghiệm nuôi cấy, phân lập, định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ, các quy trình kỹ thuật xét nghiệm phát hiện nấm, ký sinh trùng đường ruột và ký sinh trùng sốt rét; các kỹ năng phân tích và biện luận kết quả xét nghiệm vi sinh và ký sinh trùng lâm sàng. 
10. Phân bố thời gian: 
- Tổng số giờ giảng thực hành:
60 tiết chuẩn
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

- Yêu cầu: 

Thực hiện được quy trình kỹ thuật nuôi cấy, phân lập và định danh được một số vi khuẩn gây bệnh từ các mẫu bệnh phẩm lâm sàng.
Thực hiện được kỹ thuật kháng sinh đồ định tính.

Thực hiện được quy trình kỹ thuật xét nghiệm phát hiện nấm, ký sinh trùng đường ruột và ký sinh trùng sốt rét.
12. Nội dung học phần: 

Thực hành:  
60 tiết
	TT
	Bài học
	Lý thuyết
	Thực hành

	I
	Phần Vi sinh
	
	

	1
	Cấy mủ, phân lập, định danh và thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn.
	
	5

	2
	Cấy bệnh phẩm hô hấp, phân lập, định danh và thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn.
	
	5

	3
	Cấy máu và dịch não tủy, phân lập, định danh và thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn.
	
	5

	4
	Cấy phân, phân lập, định danh và thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn.
	
	5

	5
	Cấy nước tiểu, phân lập, định danh và thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn 
	
	5

	6
	Cấy bệnh phẩm sinh dục, phân lập, định danh và thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn.
	
	5

	II
	Phần Ký sinh trùng
	
	

	1
	Xét nghiệm phân trực tiếp, Willis

Xét nghiệm Graham tìm trứng giun kim
	
	5

	2
	Hình thể trứng giun sán

Hình thể con giun sán thường gặp
	
	5

	3
	Hình thể đơn bào

Hình thể tiết túc
	
	5

	4
	Kỹ thuật làm tiêu bản máu đàn giọt đặc
Kỹ thuật nhuộm máu
	
	5

	5
	Hình thể KST sốt rét
	
	5

	6
	Hình thể vi nấm
	
	5

	
	Tổng cộng
	
	60


13. Phương pháp giảng dạy:


Thuyết trình, thảo luận nhóm, bảng kiểm, case-study, cầm tay chỉ việc.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

Máy chiếu projector, kính hiển vi quang học, thiết bị, dụng cụ, hóa chất, môi trường và sinh phẩm dùng cho xét nghiệm vi sinh, ký sinh trùng lâm sàng.
15. Đánh giá: 

Học phần gồm có các bài kiểm tra và thi như sau:
- 02 bài kiểm tra thường xuyên, hệ số 1. Hình thức kiểm tra: thực hiện quy trình kỹ thuật + phân tích kết quả xét nghiệm.

- 02 bài kiểm tra giữa kỳ, hệ số 2. Hình thức kiểm tra: thực hiện quy trình kỹ thuật + phân tích kết quả xét nghiệm.
- 01 bài thi kết thúc học phần. Hình thức thi: Thi thực hành
Điểm tổng kết = [(Điểm TX1+ Điểm TX2 + Điểm GK1*2 + Điểm GK2*2)/6 + Điểm thi hết môn]/2

16. Tài liệu học tập:

Tài liệu học tập:

1. Bộ môn KST, ĐH Y Dược Thái Nguyên, Bài giảng ký sinh trùng y học, 2015.
2. Bộ môn KST, ĐH Y Dược Thái Nguyên, Thực tập ký sinh trùng y học, 2015.  
Tài liệu tham khảo:

1. Bộ môn Sốt rét - KST - CT, HVQY, Ký sinh trùng Y học, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994.         
2. Bộ môn KST, Đại học y Hà Nội, Ký sinh trùng Y học, NXB Y học Hà Nội, 2001.
3. Bộ môn KST, ĐH Y Dược TPHCM, Ký sinh trùng Y học,  NXB Đà Nẵng, 2002
4. ETIENNE LEVY – LAMBERT, Kỹ thuật cơ bản của phòng xét nghiệm, NXB y học, 1978  
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